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Vừa qua, tại Hà Nội, Khối thi đua Sở NN&PTNT 10 

tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng đã tổ chức 

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 

2018, phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu năm 2019.

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố, với chủ đề “ Chủ động 

khắc phục khó khăn, đoàn kết, hợp tác, đổi mới và phát 

triển”, thực hiện có hiệu quả Tái cơ cấu ngành và xây 

dựng nông thôn mới, Khối thi đua Sở NN&PTNT các tỉnh, 

thành phố vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đã phát 

động phong trào thi đua sâu, rộng tới toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động.

Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà 

Nội, Trưởng khối thi đua Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố 

vùng ĐBSH cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp 

gây khó khăn cho sản xuất và đời sống. Nhưng được sự 

quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung 

ương, sự vào cuộc trực tiếp của các tỉnh, thành phố và nỗ 

lực phấn đấu của các đơn vị trong khối, các Sở NN&PTNT 

đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

chính trị được giao.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong lĩnh vực trồng trọt, 

các tỉnh, thành khu vực ĐBSH đã tích cực chuyển dịch cơ 

cấu giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, chất 

lượng, hiệu quả và nâng cao giá trị gia tăng, gắn sản xuất 

với thị trường tiêu thụ tạo chuỗi liên kết. Đồng thời mở 

rộng các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ 

cao, đổi mới phương thức sản xuất. Tăng tỷ lệ lúa chất 

lượng cao tỉnh Nam Định đạt 69%, Hưng Yên đạt 64,8%, 

Hải Dương đạt 67%...

Tổng diện tích gieo trồng vùng ĐBSH là 1.079407,24ha. 

Sản lượng lúa điển hình như Hà Nội đạt 1.028,54 nghìn 

tấn, Bắc Ninh đạt 411.731,1 tấn, Nam Định 375.796 tấn...

Các địa phương cũng đã tích cực đẩy mạnh chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng, chuyển những diện tích trồng lúa 

kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng, có giá trị và 

hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình sau chuyển đổi đã 

mang lại giá trị kinh tế cao như: mô hình trồng hoa cây 

cảnh tại Văn Giang, Hưng Yên mang lại giá trị kinh tế cao, 

cho thu nhập 600-700 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã chú trọng quy hoạch vùng 

sản xuất tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm” là một giải pháp quan trọng lâu dài góp 

phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững. Điển hình như tỉnh Nam 

Định đã xây dựng 207 “Cánh đồng mẫu lớn” với diện 

tích 3.469 ha; tỉnh Thái Bình đã triển khai được 185 cánh 

đồng mẫu lớn diện tích 15.312,34 ha.

Về chăn nuôi, các tỉnh, thành đã quy hoạch, phát 

triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia 

trại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn 

dịch bệnh. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng vùng 

ĐBSH đạt khoảng 1.216.408,8 nghìn tấn. Một số tỉnh 

có sản lượng thịt hơi xuất chuồng lớn như: Hà Nội đạt 

436.463 nghìn tấn, Thái Bình đạt 190 nghìn tấn, Nam 

Định đạt trên 152 nghìn tấn,...

Trong lĩnh vực thủy sản: Cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung được tập trung đầu tư. Các giống thủy 

sản có giá trị kinh tế cao được đưa vào nuôi thả theo hình 

thức công nghiệp và bán công nghiệp gắn với công tác vệ 

sinh an toàn thực phẩm. Tổng diện tích nuôi trồng thủy 

sản vùng ĐBSH đạt 115.512,6 ha, điển hình như tỉnh Thái 

Bình sản lượng đạt 147,420 nghìn tấn, Nam Định 98.400 

nghìn tấn, Hải Phòng đạt 153,1 nghìn tấn,…

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới (NTM), các 

tỉnh, thành phố trong khu vực đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

Đẩy mạnh thi Đua phát triển nông nghiệp 
khu vực Đồng bằng sông hồng
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa 

tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp 

phát triển chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho thành phố 

Hà Nội năm 2018.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố 

trong Ban điều phối đã xây dựng và phát triển được 543 

chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 166 chuỗi so với 

năm 2017. Riêng thành phố Hà Nội duy trì và phát triển 

121 chuỗi, trong đó có 52 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc 

động vật và 69 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị: Trong 

thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà 

Nội và 21 tỉnh, thành phố trong Ban điều phối cần thực 

hà nội tăng cường phối hợp phát triển 
chuỗi cung cấp rau thịt an toàn

đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ phù hợp với 

điều kiện của từng tỉnh, theo phương châm “Nhân dân 

làm, Nhà nước hỗ trợ”. Đồng thời đã trở thành cuộc vận 

động sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, 

được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân đồng thuận, hưởng ứng và tích cực tham gia. Tập 

trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đời 

sống nhân dân nông thôn được cải thiện, diện mạo nông 

thôn ngày càng khởi sắc. Điển hình như Hà Nội hiện nay 

có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Đan 

Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức và 4 huyện 

đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018: Gia Lâm đạt 9/9 tiêu 

chí, đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền 

công nhận đạt chuẩn năm 2018, Thạch Thất đạt 7/9 tiêu 

chí, Phúc Thọ đạt 7/9 tiêu chí và Quốc Oai đạt 6/9 tiêu 

chí. Và có 297/386 xã đạt chuẩn NTM... Ngoài ra, tỉnh 

Nam Định hiện nay cũng có 207 xã đạt chuẩn NTM và 4 

huyện đạt chuẩn NTM, Vĩnh Phúc có 99 xã và 2 huyện 

đạt chuẩn.

Tại hội nghị, nhiều kinh nghiệm triển khai tại các tỉnh, 

thành đã được các đại biểu chia sẻ. Các ý kiến đều cho 

rằng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực triển 

khai có hiệu quả nhiều biện pháp, sản xuất nông nghiệp 

của các tỉnh, thành trong Khối tiếp tục phát triển theo 

hướng sản xuất hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

bảo vệ môi trường góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành 

và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những 

kết quả đạt được, phong trào thi đua vẫn có lúc, có nơi ở 

một số đơn vị vẫn mang tính hình thức, chậm đổi mới về 

hình thức, nội dung, phong trào thi đua chưa thực sự sâu 

rộng. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên 

tiến ở một số đơn vị còn hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các đơn vị 

trong Khối Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH 

tăng cường sự phối hợp hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước cần quan tâm để nâng cao trình độ cho 

đội ngũ cán bộ. Đồng thời, kết nối các doanh nghiệp lớn 

và nhỏ để hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con nông dân 

từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy 

mạnh công tác thông tin tuyên truyền và nhân rộng các 

điển hình tiên tiến, những tấm gương có thành tích xuất 

sắc trong tất cả các lĩnh vực công tác.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, quán triệt Chỉ thị số 

34 và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Sở NN&PTNT của 

10 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng sẽ đẩy 

mạnh thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, 

chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng 

cao trách nhiệm công vụ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà 

nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

năm 2019, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua 

“Toàn ngành NN&PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu 

ngành và xây dựng Nông thôn mới”./. 

Lưu Phượng

Sở NôNg Nghiệp & pTNT hà Nội Tiếp và làm việc với ĐoàN cáN bộ 
Sở NôNg lâm Nghiệp Thủ Đô viêNg chăN

Vừa qua, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội 

đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Sở Nông lâm nghiệp 

Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào về công tác phối hợp, hỗ trợ phát triển nông nghiệp 

và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ về Hợp tác phát triển nông 

lâm nghiệp đã ký kết giữa 02 Sở vào tháng 8/2018, Sở 

NN&PTNT Hà Nội đã báo cáo UBND thành phố và trình 

Thường vụ Thành ủy phê duyệt các nội dung hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông lâm nghiệp Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh 

LuangpraBang - nước CHDCND Lào giai đoạn 2018-2020, 

cụ thể: Hỗ trợ duy tu, sửa chữa, nâng cấp và lắp đặt mới hệ 

thống máy bơm tại 60 trạm bơm của 5 huyện ngoại thành 

của Viêng Chăn; Xây dựng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 

trong sản xuất giống, phát triển trồng lúa chất lượng cao và 

lúa hữu cơ; Hỗ trợ phát triển sản xuất hoa và chương trình 

trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng NTM. Dự kiến kinh phí 

hỗ trợ năm 2019 là 10 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và Sở Nông lâm nghiệp 

Thủ đô Viêng Chăn có mối quan hệ truyền thống. Hai Sở 

thường xuyên cử cán bộ sang thăm và làm việc qua lại 

giữa hai thành phố, trao đổi kinh nghiệm về quản lý nhà 

nước, tư vấn về các lĩnh vực phát triển sản xuất nông ng-

hiệp. Trong những năm qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã cung 

cấp cho Sở Nông lâm nghiệp Viêng Chăn các tài liệu khoa 

học kỹ thuật, quy trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và 

các loại giống lúa, ngô, hạt rau chất lượng cao. Đặc biệt, 

đã giúp đỡ Sở bạn trong việc Xây dựng Quy hoạch phát 

triển nông, lâm nghiệp Thủ đô Viêng Chăn đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Với 

những đóng góp và hỗ trợ trên, Sở NN&PTNT thủ đô Hà 

Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương hữu nghị do nước 

bạn trao tặng./.

Lưu Phượng

Với mong muốn được mang các sản phẩm chất 

lượng, an toàn của huyện Chương Mỹ đến tay người 

dân thủ đô, vừa qua, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm 

nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 

Nội đã diễn ra Tuần lễ bưởi và nông sản an toàn huyện 

Chương Mỹ do UBND huyện Chương Mỹ phối hợp với 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội tổ chức.

Tại hội chợ có trưng bày, giới thiệu các sản phẩm 

của HTX Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú; HTX nông 

nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến; HTX rau, quả sạch 

tuần lễ bưởi và nông sản an toàn huyện chương mỹ

hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh việc phát triển 

chuỗi liên kết. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái.

Tại hội nghị, hệ thống thông tin điện tử truy xuất 

nguồn gốc nông sản an toàn của thành phố Hà Nội đã 

được ra mắt. Đồng thời, diễn ra lễ trao Biên bản ghi nhớ 

hợp tác về quản lý chất lượng sản phẩm nông lâm thủy 

sản có truy xuất nguồn gốc giữa Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà Nội với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 21 tỉnh, thành phố./.

Huy Hoàng
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KHOA HỌC KỸ THUẬT

Phòng chống bệnh lở mồm long móng cho vật nuôi
Hiện nay, cả nước có 05 ổ dịch lở mồm long móng. 

Theo nhận định của Cục Thú y ngày 24/12/2018, nguy 
cơ phát sinh các ổ dịch trên đàn gia súc chưa được tiêm 
phòng vắc xin lở mồm long móng hoặc đàn gia súc khỏe 
mạnh được vận chuyển đến vùng có ổ dịch cũ là rất cao.

Bệnh lở mồm long móng (LMLM) là bệnh truyền 
nhiễm cấp tính, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng; theo 
Tổ chức Thú y thế giới (OIE), đây là bệnh dịch xếp đầu 
tiên ở bảng A. Bệnh đã xảy ra trên đàn vật nuôi ở huyện 
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 
đến ngày 4/3/2015 chưa qua 21 ngày. Để hạn chế dịch 
bệnh LMLM xảy ra trên các đàn vật nuôi, chúng ta cần 
nắm vững một số kiến thức sau:

1. Nguyên nhân gây bệnh
Bệnh LMLM do vi rút gây nên, ở Việt Nam đã phát hiện 

chủ yếu 3 type gây bệnh là A, O và Asia1. Động vật mắc 
bệnh LMLM là các loài động vật có móng guốc chẵn như: 
trâu, bò, lợn, dê, cừu, hươu,...

2. Đường truyền lây
Vi rút có trong nước bọt, phân, nước tiểu, tinh dịch, 

sữa, dịch trong các mụn mủ của con bệnh hoặc ở trong 
không khí, dụng cụ môi trường…;

Lây trực tiếp do nhốt chung con bệnh với con khỏe;
Lây gián tiếp qua người chăm sóc, phương tiện vận 

chuyển, dụng cụ chăn nuôi, ở các bãi chăn thả, chất thải 
chăn nuôi, môi trường có mầm bệnh;

Lợn sau khi khỏi bệnh vẫn bài thải vi rút trong 1-2 
tháng. Trâu bò có thể thải vi rút trong 3-6 tháng, thậm 
chí mang vi rút hàng năm, vì vậy trâu bò có thể lây bệnh 
do chăn thả cùng khu vực;

Bệnh lây lan mạnh, có thể từ nước này sang nước 
khác theo đường vận chuyển động vật, sản phẩm động 
vật ở dạng tươi sống (thịt cấp đông, da, xương, sừng, 
móng, sữa, lông... ).

3. Triệu chứng của bệnh
- Ở trâu, bò: Thời gian nung bệnh từ 2 - 5 ngày, có 

thể đến 21 ngày. Trâu, bò mắc bệnh, trong 2, 3 ngày đầu 
sốt cao trên 400C, kém ăn hoặc bỏ ăn, miệng chảy nhiều 
dãi và bọt trắng như bọt xà phòng; viêm dạng mụn nước 
ở lợi, lưỡi, vành mũi, vành móng, kẽ móng, đầu vú. Khi 
mụn nước vỡ ra làm lở loét mồm và dễ làm long móng.

- Ở lợn: Thời gian nung bệnh 2 - 4 ngày, có thể đến 
21 ngày. Lợn mắc bệnh, sốt cao liên tục  40 - 41,50C; lợn 
chảy dãi, xuất hiện những mụn nước ở vùng quanh móng 
chân, bàn chân, kẽ móng, các mụn này phát triển thành 
mảng lớn, vỡ ra, tạo vết loét. Lợn bị bệnh ngại vận động, 

hay nằm, ăn ít; lợn bị bệnh nặng, có thể di chuyển bằng 
đầu gối, gây sây sát ở đầu gối. Ở lợn nái, mụn có thể 
mọc ở núm vú, gây đau nên lợn mẹ không cho lợn con 
bú, mụn vỡ tạo vết loét có thể gây viêm vú. Lợn nái mang 
thai sẽ bị sảy thai.

- Dê, cừu: Thời gian nung bệnh 2 - 7 ngày. Dê, cừu 
mắc bệnh, sốt cao 41,50C trong 2 - 4 ngày, xuất hiện 
những mụn nước dày đặc xung quanh miệng, sau đó đến 
chân, vú; mụn nước vỡ ra làm lở loét miệng nên dê, cừu 
đau miệng khó ăn.

- Ở thể huỷ diệt, triệu chứng xuất hiện ở đư ờng tiêu 
hoá hoặc viêm phổi, gia súc chết nhanh trong vòng 12 - 
20 giờ nên chưa có triệu chứng nào khác.

4. Bệnh tích
Bệnh tích điển hình của bệnh LMLM là các mụn nước 

và vết loét ở miệng, móng, vú. Ở thể huỷ diệt có những 
biến đổi ở cơ vân, cơ tim, có thể gây viêm gan, thận và 
biến đổi ở lách.

5. Chẩn đoán bệnh
Dựa vào các triệu chứng, bệnh tích điển hình của 

bệnh: gia súc sốt cao, có các mụn nước và vết loét trên 
miệng, chân, móng, vú…

Xác định căn nguyên gây bệnh bằng ph ương pháp 
ELISA kháng nguyên hoặc phư ơng pháp PCR.

6. Phòng, chống bệnh
6.1. Phòng bệnh
Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người hiểu 

biết về nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, tác hại và 
cách phòng, chống bệnh LMLM.

Thực hiện tốt vệ sinh thú y: Giữ gìn chuồng trại luôn 
khô ráo, sạch sẽ, định kỳ phun sát trùng. Con giống đưa 
vào chăn nuôi phải khoẻ mạnh, có nguồn gốc rõ ràng, đã 
được tiêm phòng LMLM; trước khi nhập đàn phải được 
nuôi cách ly 21 ngày. Thức ăn, nước uống dùng trong 
chăn nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Người 
vào thăm quan, nhân viên thú y,... trước khi ra, vào khu 
vực chăn nuôi phải phải được vệ sinh, khử trùng và trang 
bị bảo hộ.

Kiểm dịch nghiêm ngặt khi xuất nhập gia súc giữa 
các vùng. Thực hiện các quy chế phòng chống bệnh 
LMLM đúng theo pháp lệnh Thú y: Cách ly triệt để gia súc 
ốm, không chăn thả tập trung; thường xuyên thực hiện 
vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả, dụng cụ chăn nuôi, 
phương tiện vận chuyển... thực hiện tiêu độc, khử trùng 
khu vực có gia súc nghi mắc bệnh, bị ốm, chết.

Phòng bệnh bằng vắc xin: Đặc biệt quan tâm tiêm 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động hợp tác về xúc tiến 
thương mại nông nghiệp giữa Hà Nội với các tỉnh, 
thành phố trong cả nước, Trung tâm  Xúc tiến Đầu 
tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở 
Nông nghiệp & PTNT Lào Cai tổ chức Tuần lễ giới 
thiệu sản phẩm măng tây theo chuỗi liên kết, sản 
phẩm nông sản an toàn của Hà Nội và Lào Cai diễn 
ra từ ngày 17-21/12/2018.

Tuần lễ là một trong những hoạt động thiết thực 
hưởng ứng kế hoạch công tác an toàn thực phẩm 
Thành phố Hà Nội năm 2018 với mục tiêu nhằm 
nâng cao nhận thức của người tiêu dùng thủ đô về 

sản phẩm nông sản an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ 
đồng thời giúp người tiêu dùng nhận biết, tìm hiểu 
và có cơ hội sử dụng các sản phẩm đảm bảo chất 
lượng, uy tín.

Tham dự tuần lễ này có 20 doanh nghiệp tiêu 
biểu của Hà Nội, Lào Cai và nhóm dự án Jica Safe 
Crop như Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại 
Hanofi, HTX Tiên Phong Mường Vi, Tổng Công ty 
cổ phần Linh Dương... với rất nhiều loại sản phẩm 
đặc trưng như măng tây, gạo séng cù, mật ong, 
tỏi đen, rau ôn đới, nấm hương... Các sản phẩm 
được giới thiệu và trưng bày có nguồn gốc, xuất xứ 
rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng 
nhận VietGAP, hữu cơ và xác nhận chuỗi... Thông 
tin sản phẩm được giới thiệu đầy đủ, chi tiết đến 
khách hàng trong tờ rơi hoặc bản giới thiệu, mô 
tả sản phẩm. Tất cả các thông tin liên quan đến 
chất lượng, nguồn gốc sản phẩm được trưng bày tại 
quầy thông tin sản phẩm được niêm yết công khai 
trong thời gian diễn ra Tuần lễ và được giữ nguyên 
sau khi sản phẩm được kết nối, tiêu thụ tại Hà Nội./.

Nguyễn Thúy

giới Thiệu SảN phẩm NôNg SảN aN ToàN của hà Nội và lào cai

Chúc Sơn, HTX bưởi Núi Bé, khu giới thiệu và bán sản 

phẩm nông nghiệp công nghệ cao của HTX chăn nuôi, 

thủy sản Ngọc Hòa.

Được biết, những năm qua, huyện Chương Mỹ 

đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu lại nền nông nghiệp 

của huyện, thực hiện việc rà soát quy hoạch các vùng 

chuyển đổi theo hướng tập trung chuyên canh và vùng 

phát triển nông nghiệp hữu cơ. Đến nay, Chương Mỹ 

đã cơ bản hình thành được các vùng sản xuất chuyên 

canh tập trung: Vùng trồng bưởi Diễn gồm 5 xã, thị 

trấn với diện tích 535 ha; vùng chuyên canh rau gồm 

5 xã với diện tích 280 ha; vùng chuyên lúa chất lượng 

cao 3.720 ha; vùng thủy sản trên 1.000 ha.

Bưởi và nông sản của các HTX, các đơn vị trên địa 

bàn huyện Chương Mỹ được sản xuất theo các phương 

pháp canh tác khác nhau như hữu cơ, VietGAP, và ứng 

dụng công nghệ cao với những sản phẩm đa dạng, 

phong phú. Tất cả các mặt hàng nông sản thực phẩm 

đưa về Tuần lễ đều có chất lượng cao, có nguồn gốc rõ 

ràng và được các cơ quan chức năng cấp chứng nhận 

đảm bảo an toàn.

Trong khuôn khổ Tuần lễ đã diễn ra Hội thảo chuyên 

đề “Tiềm năng, giải pháp phát triển nông nghiệp hữu 

cơ bền vững huyện Chương Mỹ” với sự tham gia của 

các nhà quản lý, giáo sư, tiến sỹ đầu ngành, các HTX, 

doanh nghiệp. Hội thảo đã nghe báo cáo tham luận 

chia sẻ tiềm năng và giải pháp phát triển lúa hữu cơ 

bền vững, sản xuất bưởi hữu cơ bền vững trên địa bàn 

huyện Chương Mỹ. Theo đó, các ý kiến cho rằng, để 

đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông sản hữu cơ 

cần: Liên kết để xây dựng đầu ra theo chuỗi, tìm và 

xây dựng khu vực thị trường ổn định, ....

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã được chứng kiến 

lễ ký kết hợp tác và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa 

các doanh nghiệp với HTX Nông nghiệp hữu cơ Nam 

Phương Tiến, HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú và 

HTX  rau, quả sạch Chúc Sơn./.

Nguyễn Thúy
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Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành 

Hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền bảo 

đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, và 

mùa Lễ hội Xuân 2019.

Trong đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ 

quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 

biến các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm; tuyên truyền chỉ sử dụng nguyên liệu có 

nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ gia thực phẩm, chất 

hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, 

đúng đối tượng theo quy định trong sản xuất, chế 

biến thực phẩm; tuyên truyền không mua thực phẩm 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mất vệ sinh không 

đảm bảo an toàn; không mua sản phẩm thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng.

Đặc biệt, Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh tới 

nội dung công khai tên, địa chỉ các cơ sở, cá nhân vi 

phạm về an toàn thực phẩm và thông tin danh sách, 

địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 

Việc công bố rộng rãi các cơ sở, cá nhân vi phạm 

trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cảnh 

cáo, răn đe, ngăn chăn các hành vi sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm trái với quy định của pháp luật, 

đồng thời để người tiêu dùng biết, lựa chọn mua tại 

các cơ sở an toàn, có kiểm định, không sử dụng các 

sản phẩm vi phạm./.

TT (Theo Báo KTĐT)

Đẩy mạnh truyền thông bảo Đảm an toàn thực phẩm 
dịp tết nguyên Đán

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Bộ Y tế cho biết, Ban chỉ đạo liên ngành Trung 

ương về an toàn thực phẩm sẽ thành lập 6 đoàn kiểm 

tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành 

phố, thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của 

công tác quản lý đến hết lễ hội Xuân năm 2019.

Cụ thể: Đoàn số 1 do Cục An toàn thực phẩm (Bộ 

Y tế) chủ trì, kiểm tra tại Ninh Thuận và Bình Thuận.

Đoàn số 2 do Cục An toàn thực phẩm chủ trì kiểm 

tra tại Lào Cai và Yên Bái.

Đoàn số 3 do Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ 

Công Thương) chủ trì, kiểm tra tại TP Hồ Chí Minh và 

Tây Ninh.

Đoàn số 4 do Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công 

Thương) chủ trì, kiểm tra tại Đồng Tháp và Tiền Giang.

Đoàn số 5 do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản 

và thủy sản (Bộ Nông nghiệp & PTNT) chủ trì, kiểm tra 

tại Hà Nội và Hưng Yên.

Đoàn số 6 do Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp 

& PTNT) chủ trì, kiểm tra tại Lâm Đồng và Đăk Nông.

Tại các địa phương, Ban chỉ đạo liên ngành Trung 

ương về an toàn thực phẩm cũng đề nghị thành lập 

các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh/thành phố 

đến cấp xã, phường, tập trung vào kiểm tra các nhóm 

sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu 

tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các 

địa phương có cửa khẩu, tỉnh, thành phố lớn.../.

TT (Theo Báo NNVN)

thành lập 6 Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tết 
tại 12 tỉnh, thành phố

phòng bệnh cho gia súc ở những vùng đã từng xảy ra 
dịch LMLM, lựa chọn vắc xin theo dịch tễ từng vùng (theo 
hướng dẫn của cán bộ thú y). Tiêm phòng vắc xin LMLM 
cho trâu bò, lợn, dê lần 1 cho gia súc từ 2 tuần tuổi trở 
lên (tùy dịch tễ từng vùng mà chọn ngày tiêm cho phù 
hợp), sau 28 ngày tiêm nhắc lại lần 2, sau đó, cứ 6 tháng 
tiêm nhắc lại 1 lần.

6.2. Chống dịch
Người chăn nuôi phải thường xuyên theo dõi quan sát 

đàn vật nuôi, khi thấy gia súc có hiện tượng ốm, sốt, bỏ 
ăn, chảy nước dãi, có bọt, có mụn nước ở vùng miệng, 
quanh móng chân hoặc chết bất thường phải tiến hành 
cách ly ngay những con ốm ra khu vực riêng; không được 
chăn thả, không bán chạy, không giết mổ, vứt xác gia súc 
chết và chất thải của chúng ra môi trường.

Báo ngay cho thú y hoặc chính quyền địa phương để 
được hướng dẫn biện pháp xử lý thích hợp. Thực hiện tiêu 
hủy những con chết, những con ốm nặng không có khả 
năng hồi phục theo đúng quy trình kỹ thuật có sự giám sát 
của thú y, không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc: 
Đối với hộ có dịch phun hóa chất ngày 1 lần, xã có dịch 2 
ngày 1 lần, thực hiện liên tục trong suốt thời gian có dịch.

Tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch, tiêm từ ngoài vào 
trong, người tiêm phòng phải thực hiện tốt an toàn sinh 
học không làm lây lan dịch.

Bệnh LMLM chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp 
chủ yếu là nâng cao sức đề kháng tự nhiên cho con vật 
bằng cách tăng cường công tác chăm sóc nuôi dưỡng 
như: cho ăn thức ăn mềm dễ tiêu, bổ sung vitamin, điện 
giải, các thuốc trợ sức, trợ lực; vệ sinh môi trường, luôn 
giữ nền chuồng khô ráo, sạch sẽ.

Theo quy định hiện hành, nếu gia súc bị bệnh LMLM 
bắt buộc phải tiêu hủy sẽ được nhà nước hỗ trợ kinh phí 
khoảng 70% giá trị của gia súc thương phẩm tại thời 
điểm xảy ra dịch.

Để hạn chế dịch bệnh xảy ra, đảm bảo an toàn cho 
vật nuôi, đề nghị các hộ chăn nuôi nắm vững và áp dụng 
tốt các biện pháp nêu trên./.

TX (Theo TTKNQG)

thu hoạch và bảo Quản khoai tÂy vỤ Đông
1. Thu hoạch
Thời điểm thu hoạch khoai tây được xác định khi có 

từ 80% số lá trên thân chuyển vàng. Trước khi thu hoạch, 

ngừng tưới nước từ 15 - 20 ngày, nếu mưa thì phải tháo 

kiệt nước.

Thu hoạch vào những ngày nắng ráo. Trước khi thu 

hoạch 7 - 10 ngày nên cắt cách gốc 15 - 20 cm (ruộng 

giống cắt toàn bộ thân lá) thì củ khoai tây sẽ không bị xây 

xát, mã củ đẹp dễ bán, bảo quản tốt.

Khi thu hoạch nên phân loại củ ngay tại đồng ruộng, 

củ to và nhỏ riêng rẽ, để nhẹ nhàng cho vào sọt đưa về 

nơi lưu giữ, bảo quản.

2. Bảo quản khoai tây
- Bảo quản khoai tây không mọc mầm trong điều kiện 

tự nhiên:

Bình thường sau khi thu hoạch, ở điều kiện khí hậu 

không thuận lợi cho việc bảo quản thì khoai tây chỉ để 

được tối đa không quá 2 tuần là khoai tây giảm chất 

lượng và có thể mọc mầm. 

Để bảo quản được tốt, trước tiên chọn những củ khoai 

cầm lên thấy nặng, chắc tay và lành lặn, vỏ trơn nhẵn. 

Khoai tây đã lựa chọn không được rửa trước khi đưa vào 

bảo quản.

+ Thời gian bảo quản trong khoảng 2 tháng (khoảng 

10oC): Để khoai tây ở nơi tối, thoáng mát. Không nên 

bảo quản chung với các loại nông sản khác. Không cất 

trữ khoai trong túi nilon hay trong hộp, thùng kín. Giữ 

khoai tây hoàn toàn tránh xa ánh sáng mặt trời tự nhiên 

để khoai không bị chuyển sang màu xanh và mọc mầm. 

Thường xuyên kiểm tra khoai đang được bảo quản để loại 

bỏ những củ thối và những củ đang xuất hiện màu xanh 

trên bề mặt củ.

Theo kinh nghiệm dân gian, với lượng khoai tây ít 

người dân thường dải khoai tây xuống gầm giường, tủ 

hoặc để trên sàn góc nhà, góc bếp. Nếu lượng khoai tây 

nhiều: cho khoai tây vào bao tải dứa có đục lỗ thủng cho 

lưu thông không khí trong bao và môi trường bên ngoài. 

Xếp 1 - 3 lớp bao chồng lên nhau ở nơi thoáng mát, cao 

ráo, không có ánh sáng trực tiếp.

+ Thời gian bảo quản khoảng 3 - 4 tháng: Nên vùi 

kín củ khoai trong cát khô. Tuy nhiên chỉ áp dụng được 

với lượng ít.

- Bảo quản khoai tây trong nhà lạnh: Hiện nay, để bảo 

quản củ khoai lâu trên 4 tháng (có thể bảo quản trong 

vòng 1 năm), người ta bảo quản trong kho lạnh. Khoai 

tây bảo quản trong nhà lạnh được đóng vào bao tải dứa 

có đục lỗ thủng như trên và đưa vào xếp trong nhà lạnh. 

Kho lạnh luôn có nhiệt độ ổn định 8 - 10oC. Khoai tây bảo 

quản trong kho lạnh thường được sử dụng làm giống cho 

vụ sau./. 

TX (Theo TTKNQG)
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UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 

6321/UBND-KT, về tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác 

phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa 

bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND các 

quận, huyện, thị xã, đặc biệt các địa phương đang có 

bệnh LMLM gia súc trung chỉ đạo, thực hiện ngay các 

nhiệm vụ sau:

Tổng kiểm tra tình hình bệnh LMLM gia súc và các 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc tại địa 

phương; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống 

dịch hiệu quả ngay từ đầu, tuyệt đối không để bệnh lây 

ra diện rộng; Khoanh vùng các ổ dịch; giám sát chặt chẽ 

tình hình bệnh; lập các chốt kiếm dịch động vật tại các địa 

phương đang có dịch; nghiêm cấm vận chuyển gia súc, 

sản phẩm gia súc ra khỏi vùng dịch theo quy định.

Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện 

pháp phòng, chống, xử lý bệnh LMLM gia súc theo quy 

định; Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử 

trùng, tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc theo hướng 

dẫn của Sở NN&PTNT. Chủ động bố trí kinh phí phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn 

theo quy định.

Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành 

phố trước 15h00 hàng ngày theo đúng quy định.

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y khẩn trương phối hợp UBND các quận, huyện, thị 

xã tổng kiểm tra tình hình bệnh LMLM gia súc trên toàn 

Thành phố và hướng dẫn các địa phương phòng, chống 

dịch bệnh đảm bảo hiệu quả.

Đối với các ổ bệnh LMLM gia súc tại các huyện: Ba Vì, 

Đan Phượng, Thường Tín, Quốc Oai thực hiện đồng bộ 

các biện pháp dập dịch khẩn cấp, cung cấp đầy đủ vật tư, 

hóa chất, trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác dập 

dịch, tuyệt đối không để lây ra diện rộng.

Tăng cường hoạt động các chốt kiểm dịch động vật 

liên ngành ra, vào Thành phố; giám sát chặt chẽ việc vận 

chuyển gia súc, sản phẩm động vật trên địa bàn Thành 

phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định 

pháp luật; Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá 

nhân có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, phát 

hiện, xử lý, thông tin, báo cáo không kịp thời về các ổ dịch 

LMLM gia súc tại các huyện trên.

Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước 16h00 hàng 

ngày về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh LMLM gia súc của các địa phương, đơn vị.

Căn cứ tình hình bệnh LMLM gia súc và công tác phòng, 

chống dịch bệnh LMLM gia súc của các địa phương, tổng 

hợp, tham mưu dự thảo Báo cáo của Ban Cán sự Đảng 

UBND Thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy trước 

ngày 28/12/2018./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh lở mồm 
long móng gia súc 

triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức triển 

khai Kế hoạch số 221/KH-UBND về việc phát triển Chợ 

Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an 

toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2019-2020.

Tại buổi triển khai kế hoạch, cán bộ Trung tâm Phân 

tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp 

đã hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng ứng dụng Chợ 

Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an 

toàn tại địa chỉ www.chonhaminh.gov.vn (tiếng Việt) và 

www.myhomemarket.gov.vn (tiếng Anh).

Hướng dẫn người dùng tìm hiểu các thông tin về mặt 

hàng, nguồn hàng, nguồn cung; các quy trình sản xuất 

chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, 

thông tin về nhà sản xuất nguyên liệu, vận chuyển, chế 

biến và phân phối sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, hướng 

dẫn bảo quản và chế biến...; kiểm dịch, kiểm định chất 

lượng, nguồn gốc, xuất xứ, truy xuất nguồn gốc của sản 

phẩm; tư vấn dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng...

Hàng hóa thương mại được phép kinh doanh trên chợ 

là từ các chuỗi liên kết sản xuất an toàn, từ các mô hình 

sản xuất đã được chứng nhận (VietGAP, HACCP…), đã 

được thẩm định đủ các điều kiện để tham gia chợ…

Theo kế hoạch, đến năm 2019, thành phố sẽ triển 

khai mỗi quận từ 3-5 điểm giới thiệu Chợ Thương mại 

điện tử. Đến năm 2020 mở rộng phát triển trên các quận, 

huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, đảm bảo 100% 

sản phẩm sản xuất theo chuỗi trên địa bàn thành phố 

Hà Nội được giới thiệu, quảng bá xúc tiến thương mại, 

hỗ trợ thực hiện các nội dung giao dịch và thanh toán 

điện tử trên Chợ Thương mại điện tử.Phát biểu tại buổi 

lễ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Tạ Văn Tường 

cho biết, chợ thương mại điện tử tiêu thụ nông sản an 

toàn là kênh thông tin, kênh bán hàng, đồng thời là nơi 

quảng bá sản phẩm nông sản an toàn của Hà Nội và các 

tỉnh lân cận. Với hoạt động của chợ thương mại điện tử, 

người tiêu dùng có cơ hội được sử dụng các sản phẩm 

an toàn thông qua hình thức mua hàng trực tuyến... Về 

phía các doanh nghiệp, nhà sản xuất, sẽ được tư vấn giải 

pháp, hướng dẫn quản lý công cụ nhật ký điện tử, truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm từ khâu sản xuất, chế biến đến 

phân phối, tiêu thụ./.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

hà nội: triển khai chợ thương mại Điện tử tiêu thỤ nông sản an toàn 
“chợ nhà mình”

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 

số 237/KH-UBND, triển khai công tác ATTP TP Hà Nội 

năm 2019.

Theo đó, phấn đấu trong năm 2019 có 100% Ban 

chỉ đạo quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn 

được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATTP; 92% 

người quản lý có kiến thức thực hành đúng về quản lý 

ATTP; phấn đấu 82% người sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức thực hành đúng về ATTP; 82% người 

tiêu dùng có kiến thức đúng về ATTP. 100% cán bộ làm 

công tác ATTP cấp thành phố, quận, huyện, thị xã và 

xã, phường, thị trấn được cập nhật kiến thức về quản 

lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP.

Thành phố đặt mục tiêu, tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm diện cấp, được cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện ATTP tuyến thành phố đạt 

92%; tuyến quận, huyện, thị xã đạt 80%. Tỷ lệ ký 

cam kết bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt trên 92%. Tỷ 

lệ cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, hộ gia đình trồng trọt 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đạt 100%. 100% cơ sở 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 

quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được kiểm tra, 

giám sát định kỳ, trong đó 83,5% tỷ lệ cơ sở đạt điều 

kiện ATTP.

Bên cạnh đó, thành phố đấu có 100% quận, huyện, 

thị xã, xã, phường, thị trấn có xử lý vi phạm hành chính 

hình thức phạt tiền đối với cơ sở vi phạm ATTP và công 

khai kết quả thanh kiểm tra lên phương tiện thông tin 

đại chúng. 100% thông tin phản ánh về mất ATTP rõ 

địa chỉ trên địa bàn được kiểm tra đột xuất xác minh, 

xử lý thông tin. 100% vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo 

được điều tra, xử lý kịp thời. Khống chế tỷ lệ ngộ độc 

thực phẩm cấp tính dưới 6 ca/trên 100.000 dân. Hỗ trợ 

duy trì, tăng mới hơn 20% so với năm 2018 chuỗi thực 

phẩm an toàn nông, lâm, thủy sản và hỗ trợ cấp giấy 

xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn; hỗ trợ xây 

dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm bảo đảm ATTP. 

Phấn đấu 80% số chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản 

thực phẩm an toàn tham gia hệ thống thông tin điện tử 

sử dụng mã QRcode truy xuất nguồn gốc. Từng bước 

phát triển, quản lý thương mại điện tử cho sản phẩm 

nông, lâm, sản thủy sản thực phẩm.

Đáng chú ý, UBND các quận, huyện, thị xã chịu 

trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác bảo 

đảm ATTP trên địa bàn. Điều tra xử lý thông tin báo nêu 

về mất ATTP trên địa bàn theo phân cấp. Tăng cường 

vai trò của chính quyền và các đoàn thể trong công tác 

bảo đảm ATTP.../.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội) 
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 ĐỊA CHỈ XANH
những giống lợn chất lượng ngoại mang thương hiệu việt

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vừa có Hướng dẫn 

số 4057/SNN-KL, triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, 

hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để 

các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ 

trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng 

cây, trồng rừng.

Các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, 

trồng rừng gắn với việc triển khai thực hiện công tác bảo 

vệ và phát triển rừng tại địa phương.

Các quận, huyện, thị xã, đơn vị căn cứ vào thực tế 

địa phương triển khai tổ chức phát động Tết trồng cây, 

từ ngày 08/02/2019 đến 16/02/2018 (Tức ngày mùng 

4 đến ngày 12 âm lịch - Tết nguyên đán năm Kỷ Hợi 

năm 2019). Thời gian triển khai trồng cây có thể kéo dài 

trong vụ Xuân (từ tháng 2-4/2019) và vụ Thu (từ tháng 

8 - 10/2019).

Lựa chọn địa điểm có không gian rộng, thoáng trồng 

được nhiều cây và thuận lợi cho nhân dân tham gia trồng 

cây, chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng. Có thể lựa chọn 

các địa điểm là các khu di tích lịch sử - văn hóa, các khu 

đô thị mới, các công trình công cộng, trường học, bệnh 

viện, công viên, ven đường giao thông, các khu đất lâm 

nghiệp quy hoạch trồng rừng tập trung... Trong thời gian 

phát động tuỳ khả năng và địa bàn của từng địa phương 

đơn vị có thể trồng từ 200-500 cây bóng mát, ăn quả, 

cây lấy gỗ.

Chủng loại: Cây trồng rừng: Lim xanh, Thông, Keo, Lát 

hoa, sấu, Trám, Sao đen, De, Mỡ,...Cây bóng mát: Muồng, 

sấu, Phượng Vĩ, Bằng lăng, Long não, Sữa Osaka, Ban Tây 

Bắc... Cây ăn quả: Bưởi, Nhãn, Cam, Quýt, Xoài, Táo…

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị chủ 

động xây dựng kế hoạch thực hiện trồng, chăm sóc, quản 

lý bảo vệ rừng, trồng cây phân tán năm 2018; Kế hoạch 

tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 theo hướng dẫn.

Các quận, huyện, đơn vị liên hệ với các đơn vị sản 

xuất kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn Thành phố 

để chuẩn bị sẵn cây giống có chất lượng tốt phục vụ Tết 

trồng cây như:

Trường Đại học lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai - 

Chương Mỹ - Hà Nội. Điện thoại: 02433720095.

Công ty Công viên, cây xanh Hà Nội. Điện thoại: 

02438228133.

Trung tâm Thực nghiệm nghiên cứu rau quả Gia Lâm - 

Viện nghiên cứu Rau quả: Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ - Gia 

Lâm. Điện thoại: 04.38760350.

Trạm giống lâm nghiệp Tiên Phong - Ba Vì - Hà Nội. 

Điện thoại: 02433861173.

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư và 

Phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO). Điện thoại: 

02437643447.

Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội - Xã Minh Phú 

- Sóc Sơn - Hà Nội. Điện thoại: 0243.599.0319./.

 TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

ngành nông nghiệp hướng dẫn triển khai
“tết trồng cÂy Đời Đời nhớ ơn bác hồ” nhÂn dịp XuÂn kỷ hợi 

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương là đơn vị sự 

nghiệp khoa học thuộc Viện Chăn nuôi hoạt động theo cơ 

chế tự chủ, tự trang trải kinh phí.

Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển 

giao tiến bộ kỹ thuật; dịch vụ công ích; sản xuất kinh do-

anh và hợp tác quốc tế trong những lĩnh vực có liên quan 

đến chăn nuôi; thử nghiệm công nghệ mới; xây dựng 

định mức kinh tế - kỹ thuật; tư vấn dịch vụ; sản xuất kinh 

doanh về giống, thức ăn và các vật tư trang thiết bị liên 

quan đến chăn nuôi lợn.

Trung tâm có 4 nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa 
học; chuyển giao tiện bộ kỹ thuật; hợp tác quốc tế và tư 
vấn dịch vụ.

Trung tâm có 3 Trạm nghiên cứu và Phát triển giống 
lợn với hệ thống chuồng trại và cơ sở hạ tầng đồng bộ, 
thiết bị hiện đại, gồm: Trạm Nghiên cứu và Phát triển 
giống lợn hạt nhân Thụy Phương (Thụy Phương, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội). Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn 
hạt nhân Tam Điệp (Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình). 
Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Kỳ Sơn 
(Dân Hạ, Kỳ Sơn, Hoà Bình).

CHUYÊN GIA HỎI ĐÁP
ts. ngô vĩnh viễn - nguyên viện trưởng viện bảo vệ thực vật

Câu hỏi: Khoai tây vụ đông thường bị bệnh gây thiệt 

hại năng suất và chất lượng củ. Xin chuyên gia cho biết 

biện pháp phòng trừ bệnh sương mai hại khoai tây?

Trả lời:

Bệnh sương mai (hay còn gọi là mốc sương):

Bệnh do nấm gây ra, phá hoại tất cả các bộ phận trên 

và dưới mặt đất (lá, thân, cành, củ) và kể cả lúc đang tồn 

trữ. Bệnh gây hại nặng từ cuối tháng 12 đến hết tháng 2, 

điều kiện nhiệt độ 12 - 22oC, độ ẩm không khí cao, trời 

âm u, có sương mù, mưa phùn ẩm ướt.

+ Trên lá: Bệnh xuất hiện ở mép lá, sau đó lan rộng 

vào bên trong. Vết bệnh có thể xâm nhiễm hết phần 

phiến và cuống lá. Trên lá vết bệnh có màu nâu, trong 

điều kiện ẩm ướt mặt dưới lá có phủ một lớp mốc trắng 

và khô cong lại khi trời khô lạnh.

+ Trên thân, cành: Vết bệnh có hình bất định, màu 

nâu đen; phần mô bệnh bị teo lại, do đó dễ gẫy hay 

thối mềm.

+ Trên củ khoai tây: Vết bệnh màu nâu hoặc nâu xám 

lan rộng và lõm sâu vào phần thịt củ. Trong điều kiện độ 

ẩm cao, vết bệnh tạo thành lớp nấm trắng xốp. Củ khoai 

bị bệnh có thể bị teo khô hay thối ướt.

Biện pháp phòng trừ tổng hợp:

- Canh tác:

+ Luân canh với cây lương thực và rau, màu khác họ.

+ Dùng giống sạch bệnh. Trồng với mật độ thích hợp, 

không trồng quá dày.

+ Phải bón phân chuồng hoai mục. Bón cân đối NPK, 

tăng lượng phân Kali và bổ sung Magiê, vào vụ mưa phải 

giảm lượng đạm bón. Tăng cường bón vôi.

Từ nguồn kinh phí thuộc dự án “Xây dựng và mở rộng 

trạm nghiên cứu, nuôi giữ giống lợn hạt nhân và cơ sở 

dạy nghề thuộc Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương” 

và kinh phí giống gốc, Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy 

Phương đã nhập các giống lợn Landrace, Yorkshire, Du-

roc từ Pháp, Mỹ và Canada. Đây là nguồn con giống chất 

lượng cao với năng suất sinh sản, sinh trưởng vượt trội. 

Các giống lợn trên đang được nuôi giữ tại Trạm Nghiên 

cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp và Trạm 

Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Kỳ Sơn.

Từ nguồn gen các giống Landrace, Yorkshire và Duroc 

có năng suất và chất lượng cao trên, Trung tâm đang sử 

dụng để tạo ra các giống lợn Landrace, Yorkshire và Duroc 

mang thương hiệu Việt Nam.

Sản phẩm con giống tạo ra là kết tinh, hội tụ được các 

đặc điểm tốt của các giống lợn có nguồn gốc khác nhau, 

có khả năng sinh trưởng và sinh sản cao, chất lượng thịt 

tốt và tiêu tốn thức ăn thấp, đáp ứng được yêu cầu thị 

hiếu của Việt Nam. Năng suất của các giống đã đạt được:

Giống Landrace có khả năng tăng khối lượng giai 

đoạn từ 30 - 100kg là 900 - 950 g/ngày; tiêu tốn thức ăn 

2,4 - 2,5kg; số con sơ sinh sống/ổ là 14 - 15 con; số con 

cai sữa/ổ là 13 - 13,5 con.

Giống Yorkshire có khả năng tăng khối lượng giai 

đoạn từ 30 - 100kg là 980 - 920g/ngày; tiêu tốn thức ăn 

2,4 - 2,5kg; số con sơ sinh sống/ổ là 14 - 15 con; số con 

cai sữa/ổ là 13 - 13,5 con.

Giống Duroc có khả năng tăng khối lượng giai đoạn 

từ 30 - 100kg là 1.000 - 1.100g/ngày; tiêu tốn thức ăn 

2,3 - 2,4kg; tỉ lệ nạc trên 62%; tỉ lệ mỡ giắt trên 3,5%; 

số con sơ sinh sống/ổ là 10 - 10,5 con; số con cai sữa/ổ 

là 9 - 9,5 con.

Sản phẩm giống từ các nguồn giống trên đã được 

Trung tâm chuyển giao vào sản xuất từ năm 2016 tại các 

tỉnh phía Bắc, miền Trung và một số cơ sở phía Nam. Các 

cơ sở được tiếp nhận đều khẳng định con giống có chất 

lượng số một, giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu liên kết tiêu thụ 

sản phẩm vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương 

Địa chỉ: Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 024.38389774; Fax: 024.37410025; 

Email: thuyphuong8@gmail.com

TT (Theo Báo NNVN)
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Đối với mặt hàng lương thực: Trên thị trường giá 

bán lẻ các mặt hàng nông sản nói chung và mặt hàng lúa, 

gạo nói riêng đã trở lên sôi động, dự báo do nhu cầu chuẩn 

bị cho Tết Nguyên đán sắp tới, giá bán lẻ một số mặt hàng 

gạo chất lượng cao và gạo nếp (các loại) sẽ tăng nhẹ. Giá 

bán lẻ một số mặt hàng gạo hiện nay như sau: Giá gạo Xi 

dẻo dao động từ 12.000 - 13.000 đ/kg, gạo Bắc thơm số 

7 có giá phổ biến từ 14.500 – 15.500 đ/kg, gạo Điện Biên, 

Hải Hậu dao động từ 16.500 - 17.500 đ/kg, gạo J02 có giá 

từ 14.000-16.000 đ/kg, gạo nếp cái hoa vàng dao động 

quanh mức từ 25.000 - 27.000 đ/kg;  Đối với các mặt hàng 

đậu đỗ, giá bán trên thị trường hiện này đã tăng nhẹ. Đậu 

xanh có vỏ giá từ 42.000 - 47.000 đ/kg,(tăng khoảng 2.000 

đ/kg), đậu xanh tách vỏ có giá từ 48.000 – 52.000đ/kg, 

đậu đen giá 41.000 – 46.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn 

phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trên thị trường 

giá lợn hơi xuất chuồng đang dao động quanh mức từ 

44.000 – 47.000đ/kg, (với mức giá này, giá lợi hơi năm 

nay đã tăng hơn so với cùng kỳ năm trươc hơn 10.000đ/

kg). Theo nhận định của các thương lái với mức giá này 

sẽ tiếp tục thay đổi trong thời gian tới do nhu cầu tiêu 

dùng phục vụ Tết tăng cao. Trong khi đó,  giá bán lẻ mặt 

hàng thịt lợn tại các chợ hiện nay đang phổ biến như sau: 

Thịt mông sấn có giá từ 80.000 - 85.000đ/kg; thịt ba chỉ 

giá từ 90.000 – 95.000đ/kg, thịt bò giá bán vẫn phổ biến 

ở mức từ 240.000 - 280.000 đ/kg; gà ta hơi giá tăng 

nhẹ khoảng 2.000đ/kg so với tuần trước, giá bán trên thị 

trường hiện này dao động từ 110.000 – 130.000 đ/kg, vịt 

hơi giá từ 42.000 – 46.000đ/kg; các mặt hàng thủy, hải 

sản phổ biến như sau: Cá trắm giá từ 60.000 - 65.000 đ/

kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 55.000 

– 60.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg.

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Hiện nay,  

nhiều diện tích rau vụ đông đã cho thu hoạch nên nguồn 

cung dồi dào, vì thế giá bán các mặt hàng rau xanh tại 

các chợ hiện nay duy trì ổn định như sau: Rau cải ngọt có 

giá từ 8.000 – 12.000 đ/kg, rau muống 4.000 - 6.000đ/

mớ,  su hào có giá từ 5.000 – 6.000đ/củ, cà chua dao 

động ở mức từ 18.000 – 22.000đ/kg, Rau bắp cải giá từ 

5.000 – 6.000đ/kg, rau cần giá 5.000 – 6.000 đ/mớ,.. Đối 

với một số mặt hàng trái cây có giá như sau: Dưa hấu 

giá phổ biến từ 15.000 – 18.000đ/kg, cam Cao Phong 

giá từ 30.000 – 40.000 đ/kg,  thanh long, táo ta có giá 

từ 30.000 - 35.000 đ/kg, xoài cát chu giá từ 35.000 – 

45.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Tuần qua, giá bán các mặt 

hàng vật tư nông nghiệp giữ ổn định. Đạm urê ngoại có 

giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 

4.200 – 4.700 đ/kg, Kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn 

Điển có giá 3.800 đ/kg./.

NB (TH)

Dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành ở Trung Quốc, 

và theo nhận định của Ban Cải cách và phát triển quốc gia 

nước này thì nguồn cung lợn bị thắt chặt do dịch bệnh có 

thể khiến giá thịt lợn tại nước này tăng trong năm 2019. 

Trước mắt, giá có nhiều khả năng tăng ngay trước 

thềm Tết Nguyên đán, kéo dài sang sau Tết bởi người 

chăn nuôi không muốn tái đàn. Sau đó, dự báo đến mùa 

Hè, thậm chí có thể cả nửa cuối năm 2019 giá sẽ tăng 

mạnh hơn nữa.

Trung Quốc đã báo cáo hơn 80 trường hợp bùng phát 

dịch tả lợn trên toàn quốc. Dịch bệnh có khả năng truyền 

nhiễm rất cao vẫn đang lây lan, và đã xuất hiện tại tỉnh 

phía tây bắc của Thanh Hải vào tuần trước.

Trung Quốc mới đây thông báo có thể sắp tiến hành 

thu mua thịt lợn để đưa vào kho dự trữ quốc gia nhằm 

hỗ trợ người chăn nuôi đang khó khăn trong việc tiêu thụ 

thịt lợn bởi dịch bệnh. Vì vậy, giá thịt lợn tăng có thể kéo 

giá tiêu dùng đi lên trong năm 2019, mặc dù những xung 

đột thương mại với Mỹ có thể tạo áp lực đi xuống đối với 

giá nội địa../.

TX (Theo Vinanet.vn) 

Đánh giá thị trường

giá thịt trung Quốc có thể tăng trong năm 2019

Hợp tác xã (HTX) dịch vụ tổng hợp Đa Tốn, huyện Gia 

Lâm đang là điển hình của TP về sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao và “bắt tay” với doanh nghiệp 

thành công khi xây dựng mô hình trồng rau thủy canh cho 

hiệu quả kinh tế đạt 1 tỷ đồng/ha/năm.

Chia sẻ về cơ duyên làm rau thủy canh, Giám đốc 

HTX dịch vụ tổng hợp Đa Tốn Lê Thanh Phương cho biết: 

“Trong chuyến tham quan, học tập thực tế tại Đà Lạt (Lâm 

Đồng), may mắn chúng tôi được gặp và kết nối được với 

một doanh nghiệp chuyên làm nông nghiệp sạch. Không 

để vụt mất cơ hội, Ban quản trị HTX đã về họp bàn và 

thống nhất với xã viên mạnh dạn liên kết với Công ty CP 

Đầu tư An Hòa xây dựng mô hình trồng rau thủy canh”. 

Sau khoảng thời gian ngắn trồng thử nghiệm đạt kết quả 

tốt, HTX đã đề xuất với chính quyền địa phương tạo điều 

kiện triển khai mô hình. Theo đó, HTX đã thuê 1ha đất 

tại thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn để trồng rau thủy canh 

trên cơ sở liên kết với Công ty CP An Hòa theo hình thức 

HTX có mặt bằng, doanh nghiệp đầu tư công nghệ và nhà 

xưởng (nhà lưới, kho lạnh, xưởng sơ chế rau…).

Khu trồng rau thủy canh 3.000m2 được đầu tư xây 

dựng bài bản và hiện đại từ công nghệ trồng rau tự 

động đến hệ thống điều khiển lượng nước, dẫn chất dinh 

dưỡng nuôi cây… Ưu điểm lớn nhất của mô hình là trồng 

trong nhà lưới, rau không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và 

sạch dịch bệnh nên hoàn toàn không phải sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật. Đáng nói, trồng rau bằng phương pháp 

thủy canh cho sản phẩm đồng đều, chất lượng an toàn, 

rút ngắn thời gian sinh trưởng và tăng hiệu quả sử dụng 

đất. Trên cùng một đơn vị diện tích, năng suất của rau 

trồng thủy canh gấp 4 - 5 lần so với rau trồng phương 

pháp truyền thống. 

Hiện, trung bình mỗi tháng HTX  thu hoạch 5 tấn rau 

các loại (rau muống, rau cải, rau xà lách...), toàn bộ sản 

lượng được đưa vào hệ thống kinh doanh của Công ty CP 

An Hòa. Với giá bán bình quân từ 25.000 - 45.000 đồng/

kg rau, mô hình đang cho HTX thu nhập xấp xỉ 1 tỷ đồng/

năm. Nhằm từng bước tạo dựng chỗ đứng và thương 

hiệu trên thị trường, bên cạnh việc tuân thủ quy trình sản 

xuất an toàn, HTX đã triển khai áp dụng tem truy xuất 

nguồn gốc trên sản phẩm. Ông Phương cho hay, mô hình 

trồng rau thủy canh của HTX được TP đánh giá cao khi 

là một trong số mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu liên kết 

với doanh nghiệp  trong sản xuất - tiêu thụ nông sản. Vì 

vậy, HTX đang tiếp tục hoàn thiện mô hình để nông dân, 

HTX trên địa bàn TP đến tham quan, học tập, làm cơ sở 

nhân rộng./.

Ngọc Ánh

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH

thu tiền tỷ từ trồng rau thủy canh

* Thị trường thế giới

+ Quá trình chăm sóc, vun xới tránh tạo vết thương 

cho cây. Khi phát hiện cây bệnh, phải nhổ bỏ ngay và 

đem đi nơi khác tiêu hủy.

+ Sau khi thu hoạch làm tốt công tác vệ sinh đồng 

ruộng thu gom các tàn dư đem chôn, tiêu hủy xa ruộng.

- Phòng trừ bằng thuốc hóa học:

+ Phòng trừ bọ phấn truyền bệnh vi rút bằng thuốc 

Regent, Trebon... Dùng thuốc Amil 10SC, ValidamycinA, 

Steptomysin, Staner hoặc Esin-HP.

+ Phòng bệnh mốc sương: khi thấy điều kiện thời 

tiết thuận lợi phát sinh bệnh cần phun phòng bằng các 

loại thuốc nội hấp: Ridomil Mz 72WP, Score 250ND. Nếu 

có vết bệnh điển hình lần phun đầu tiên phải cộng với 

thuốc tiếp xúc như: Zineb 80WG, Mancozeb 80WP... sẽ 

mang lại hiệu quả kinh tế cao vì tác dụng của thuốc kéo 

dài 10 - 20 ngày, thuốc ít chịu tác động của thời tiết hoặc 

mưa rửa trôi. Ngoài ra còn có các loại thuốc khác như: 

Acrobat 90/600WP, Dithane M45 80WP, Polyram 80DF, 

Agrodazim 50SL…/.
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TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1
Thịt lợn mông 

sấn
Loại 1 75.000 85.000 80.000 80.000 80.000 78.000 90.000 85.000

2
Thịt lợn nạc 

thăn
Loại 1 80.000 90.000 90.000 90.000 95.000 90.000 95.000 95.000 90.000 90.000

3 Thịt lợn ba chỉ Loại 1 85.000 95.000 90.000 90.000 95.000 90.000 100.000 90.000 95.000 95.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 260.000 270.000 250.000 250.000 250.000 240.000 270.000 260.000 240.000 250.000

5 Thịt bò mông Loại 1 240.000 230.000 240.000 240.000 250.000 220.000 250.000 250.000 220.000 220.000

6 Gà ta hơi Loại 1 110.000 120.000 115.000 100.000 115.000 110.000 130.000 120.000 110.000 120.000

7
Gà ta nguyên 
con làm sẵn

Loại 1 130.000 150.000 125.000 130.000 150.000 150.000 165.000 150.000 130.000 135.000

8
Gà công 

nghiệp hơi
Loại 1 36.000 45.000 36.000 37.000 36.000 38.000 45.000

9
Gà CN 

nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 55.000 65.000 60.000 55.000 60.000 55.000 70.000 70.000 70.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 45.000 46.000 45.000 45.000 40.000 55.000 55.000 50.000

11
Vịt nguyên 
con làm sẵn

Loại 1 70.000 75.000 65.000 65.000 70.000 65.000 70.000 75.000 70.000

12 Ngan hơi Loại 1 55.000 60.000 50.000 50.000 55.000 55.000 70.000 60.000 60.000

13
Ngan nguyên 
con làm sẵn

Loại 1 75.000 80.000 75.000 70.000 85.000 78.000 95.000 80.000 85.000 80.000

14
Cá chép > 

1kg
Loại 1 65.000 60.000 65.000 60.000 72.000 60.000 68.000 60.000 85.000 60.000

15
Cá trắm > 

2kg
Loại 1 60.000 65.000 60.000 60.000 70.000 60.000 75.000 65.000

16 Cá quả Loại 1 90.000 130.000 70.000 120.000 120.000 110.000 110.000 100.000 100.000 110.000

17 Ngao Loại 1 18.000 18.000 20.000 16.000 18.000 15.000 20.000 18.000 20.000 18.000

18 Tôm sú Loại 1 480.000 380.000 380.000 500.000 450.000 320.000 400.000 420.000

19 Cua đồng Loại 1 160.000 150.000 150.000 150.000 150.000 130.000 120.000 130.000 150.000 150.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM 
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 26 tháng 12 năm 2018

TT
Mặt hàng 

và
quy cách

Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan
Phượng

Chợ
Vồi 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm 
Long 
Biên

Chợ 
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả

Thanh
Oai

Thanh 
Trì

1
Lúa Khang 

Dân
Loại 1 7.000 7.500 7.300 8.000 7.000 8.000 7.500 8.000

2
Gạo Khang 

Dân
Loại 1 12.000 12.500 12.500 12.500 12.000 11.000 12.500 12.000 11.500 12.500

3
Gạo bắc 

thơm
Loại 1 14.500 15.500 14.500 15.000 15.000 15.000 15.500 15.000 15.000 15.000

4 Gạo Xi 23 Loại 1 12.500 13.000 12.500 13.000 13.000 12.500 13.500 12.500 12.500 12.500

5
Gạo Điện 

Biên
Loại 1 15.500 16.500 16.500 16.000 16.000 16.500 18.000 17.000 17.500

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 18.000 16.500 16.000 15.500 15.500 16.500 16.500 16.000

7
Gạo tám 

Thái
Loại 1 20.000 18.500 18.000 16.500 18.000 20.000 18.500 20.000 18.500

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng

Loại 1 26.000 28.000 26.500 26.000 27.000 27.000 30.000 27.000 30.000 28.000

9
Gạo nếp 

cẩm
Loại 1 35.000 30.000 36.000 30.000 32.000 30.000

10 Đậu tương Loại 1 27.000 25.000 22.000 21.000 20.000 20.000 27.000 22.000 23.000

11
Đậu xanh 

có vỏ
Loại 1 40.000 45.000 45.000 42.000 40.000 40.000 46.000 45.000 45.000

12 Lạc nhân Loại 1 50.000 50.000 50.000 50.000 53.000 55.000 50.000 50.000 55.000

13 Đậu đen Loại 1 50.000 45.000 48.000 45.000 50.000 45.000 55.000 50.000 46.000 45.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 26 tháng 12 năm 2018
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TT Mặt hàng và
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
Mê 

Linh

Chợ
Hà 

Đông

Chợ
Nghệ
Sơn
Tây

Chợ 
Vân 
Đình
Ứng 
Hoà

Chợ
Phùng

Đa 
Phượng

Chợ
Vồi

Thường
Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
Nam 
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm
Long 
Biên

Chợ
Tó

Đông 
Anh

Chợ 
Tả 

Thanh 
Oai

Thanh 
Trì

1 Cam sành Loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 30.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

2
Dưa hấu Miền 

Nam
Loại 1 16.000 20.000 18.000 18.000 20.000 16.000 20.000 17.000 18.000 18.000

3 Đu đủ Loại 1 16.000 18.000 17.000 15.000 18.000 15.000 25.000 20.000 18.000 17.000

4 Xoài cát chu Loại 1 35.000 45.000 45.000 35.000 35.000 35.000 50.000 40.000 35.000 40.000

5 Cam canh loại 1 45.000 50.000 45.000 45.000 50.000 40.000 55.000 50.000 50.000 50.000

6 Vú sữa loại 1 50.000 50.000 50.000 55.000 50.000 65.000 60.000 60.000

7
Cam Cao
 Phong

Loại 1 35.000 45.000 40.000 35.000 40.000 35.000 50.000 40.000 45.000 40.000

8 Ổi loại 1 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 25.000

9 Bưởi Diễn Loại 1 25.000 30.000 25.000 30.000 30.000 40.000 35.000  30.000

10 Hồng xiêm loại 1 45.000 35.000 35.000 40.000 35.000 45.000 45.000

11 Cà chua Loại 1 15.000 18.000 15.000 13.000 15.000 14.000 18.000 15.000 14.000 15.000

12 Bí đao Loại 1 12.000 14.000 10.000 10.000 10.000 15.000 12.000 12.000 12.000

13 Khoai tây Loại 1 13.000 15.000 12.000 13.000 12.000 13.000 15.000 15.000 14.000 13.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 12.000 14.000 10.000 10.000 12.000 10.000 15.000 12.000 10.000 12.000

15 Rau bắp cải loại 1 5.000 7.000 6.000 5.000 7.000 5.000 7.000  6.000 6.000

16 Đậu cô ve loại 1 12.000 15.000 12.000 10.000 13.000 10.000 15.000 12.000 12.000 12.000

17 Dưa chuột Loại 1 12.000 14.000 12.000 12.000 15.000 12.000 15.000 13.000 13.000 15.000

18
Súp lơ
 (cây)

Loại 1 14.000 12.000 12.000 11.000 12.000 15.000  13.000 12.000

19
Rau muống 

(mớ)
Loại 1 3.000 5.000 4.000 3.000 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

20
Hoa hồng đỏ 

(bông)
Loại 1 3.000 5.000 4.000 4.000 5.000 3.000 5.000 5.000 4.000 4.000

21
Hoa ly hồng 

(cành)
Loại 1 25.000 30.000 25.000 30.000 25.000 22.000 35.000 30.000 30.000 25.000

22
Hoa cúc vàng

(bông)
Loại 1 3.000 5.000 4.000 4.000 4.500 3.000 4.000 6.000 4.500 4.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 26 tháng 12 năm 2018

STT Mặt hàng và quy cách Loại Lào Cai Bắc Giang Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 7.500 7.200 7.400

2 Gạo Xi 23 Loại 1 11.500 11.500 12.000

3 Đậu tương Loại 1 24.500 24.000 24.500

4 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 58.000 50.000         50.000

5 Lạc nhân Loại 1 48.000 50.000 50.000

6 Miến dong Loại 1 75.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi Loại 1 46.000 45.000 45.000

8 Thịt mông sấn Loại 1 90.000 80.000 80.000

9 Gà Tam hoàng hơi Loại 1 72.000 70.000 70.000

10 Gà ta hơi Loại 1 120.000 110.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi Loại 1 80.000 80.000 80.000

12 Vịt hơi Loại 1     55.000 45.000 45.000

13 Thịt bò thăn Loại 1 250.000 250.000 250.000

14 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.000 3.500 3.500

15 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 7.500 7.000 7.000

16 Tôm sú Loại 1 450.000 450.000 450.000

17 Cá quả Loại 1 100.000 100.000 100.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 27 tháng 16 năm 2018
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STT Mặt hàng và quy cách Loại Lào Cai Bắc Giang Hưng Yên

1 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 17.000 17.000 18.000

2 Cam Hà Giang loại 1 35.000 35.000 35.000

3  Xoài cát chu loại 1 40.000 40.000 40.000

4 Táo TQ loại 1 30.000 30.000 30.000

5 Nho xanh loại 1 35.000 30.000 30.000

6 Cà rốt loại 1 15.000 15.000 15.000

7 Hành tây loại 1 15.000 15.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 12.000 12.000 13.000

9 Cà chua loại 1 18.000 15.000 16.000

10 Bắp cải loại 1 7.000 5.000 5.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 25.000 25.000 25.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Dưa chuột loại 1 15.000 12.000 14.000

14 Rau cải mơ (mớ) loại 1 4.000 4.000 4.000

15 Hành củ ta khô loại 1 60.000 60.000 60.000

16 Súp lơ (cây) loại 1 6.000 5.000 5.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ
 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 26 tháng 12 năm 2018 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã nông nghiệp 

Nam Phương Tiến

Đại diện:

Lê Văn Lanh

Xã Nam Phương Tiến, 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT:0987.198.209

Chuyên sản xuất và tiêu thụ quả bưởi. Sản phẩm 

đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP. 

2

Hợp tác xã nông nghiệp 

Thượng Mỗ

Đại diện:

Nguyễn Văn Toàn

Xã Thượng Mỗ, 

huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT:036.6850.701

Chuyên sản xuất và tiêu thụ bưởi tôm vàng. Sản 

phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP.

3

Hội nông dân xã Đắc Sở

Đại diện: 

Nguyễn Văn Đính

Xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, 

Hà Nội

ĐT:034.5421.462

Chuyên sản xuất và tiêu thụ cam canh. Sản phẩm 

đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP.

4

Hộ kinh doanh 

Trần Văn Dầu

Đại diện:

Trần Văn Dầu

Bãi Bồi, xã Cổ Bi, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:0986.168.537

Chuyên sản xuất cam đường, cam Vinh. Sản phẩm 

đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Hộ sản xuất rau hữu cơ 

ứng dụng công nghệ cao 

Cuối Quý

Đại diện: 

Đặng Thị Cuối 

Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153

Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại 

rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng 

tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng 

dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng 

ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi 

tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ 

sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem 

truy xuất nguồn gốc. 

2

Công ty cổ phần trang trại 

Bảo Châu

Đại diện:

Nguyễn Đại Thắng

Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn,

Hà Nội

ĐT:0916.511.886

Chuyên cung cấp thịt lợn hữu cơ. Cơ sở đã 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm.

3

Công ty TNHH Chăn nuôi và 

trồng trọt Phú An Ba Vì

Đại diện:

Đỗ Mạnh Phú

Xóm Bài, xã Yên Bài, 

huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT:0968.116.068

Chuyên cung cấp trứng gà thương phẩm. Cơ 

sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm.

4

Công ty TNHH phát triển 

thương mại Thắng Lợi

Đại diện:

Trần Văn Thắng

Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, 

Hà Nội

ĐT:0983.568.902

Chuyên cung cấp thịt bò. Cơ sở đã được 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,

kinh doanh

1

HTX nông nghiệp Hoa Lợi

Đại diện:

Nguyễn Văn Lợi

Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, 

Hà Nội

ĐT: 0989.137.716

Chuyên cung cấp giống hoa, hoa các loại. Thị 

trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và 

các vùng lân cận.

2

Hộ trồng hoa

Đại diện:

Nguyễn Văn Nhất

Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh,

Hà Nội

ĐT: 0978.512.193

Chuyên bán buôn bán lẻ các loại hoa cắt 

cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 

Mê Linh và các vùng lân cận.

3

Hộ trồng hoa

Đại diện:

Nguyễn Văn Bằng

Xã Mê Linh, huyện Mê Linh,

Hà Nội

ĐT: 0936.399.314

Chuyên bán buôn bán lẻ các loại hoa cắt 

cành, hoa chậu. Thị trường tiêu thụ rộng 

khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.

4

Hộ trồng hoa

Đại diện:

Nguyễn Thị Dung

Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh,

Hà Nội

ĐT: 0385.165.595

Chuyên bán buôn bán lẻ các loại hoa cắt cành. 

Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh 

và các vùng lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Trang trại trồng bưởi diễn

Đại diện: 

Quản Văn Mười

Thôn Thành Vật, 

xã Đồng Tiến, 

huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0338.807.458

Chuyên cung cấp quả bưởi Diễn. 

Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 

Ứng Hòa và các vùng lân cận.

2

Trang trại trồng bưởi diễn

Đại diện: 

Nguyễn Đức Hẹn

Thôn Thành Vật, 

xã Đồng Tiến, 

huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0979.310.474

Chuyên cung cấp quả bưởi Diễn. 

Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 

Ứng Hòa và các vùng lân cận.

3

Trang trại trồng 

cam canh

Đại diện: 

Bùi Văn Vọng

Thôn My Hạ, xã Thanh Mai, 

huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0374.050.753

Chuyên cung cấp quả cam canh.

Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 

Thanh Oai và các vùng lân cận.

4

Trang trại trồng 

cam canh

Đại diện: 

Hà Trọng Toán

Thôn My Dương, xã Thanh 

Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0985.370.565

Chuyên cung cấp quả cam canh.

Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 

Thanh Oai và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 
LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Hộ kinh doanh bánh tẻ

Đại diện:

Cát Văn Tình 

Phường Phú Thịnh,

thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT:0243.3619.080 

Chuyên bán buôn, bán lẻ bánh tẻ gia 

truyền với số lượng lớn, đảm bảo uy 

tín và chất lượng cao. Thị trường tiêu 

thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành 

trong cả nước.

2

Hộ kinh doanh bánh tẻ

Đại diện:

Trần Thị Lập

Phường Phú Thịnh,

thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0904.360.480

Chuyên bán buôn, bán lẻ bánh tẻ gia 

truyền với số lượng lớn, đảm bảo uy 

tín và chất lượng cao. Thị trường tiêu 

thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành 

trong cả nước. 

3

Cơ sở sản xuất đồ gỗ 

mỹ nghệ

Đại diện:

Nguyễn Thanh Quang

Làng nghề mộc truyền thống 

Đại Nghiệp, xã Tân Dân, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT:0915.042.903

Chuyên sản xuất, bán buôn tranh trạm, 

khung gương các loại... đảm bảo chất 

lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà 

Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

4

Cơ sở sản xuất tranh gỗ 

Đại diện: 

Quân Thảo

Làng nghề mộc truyền thống 

Đại Nghiệp, xã Tân Dân, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT:0983.592.915

Chuyên sản xuất bán buôn tranh gỗ mỹ 

nghệ đảm bảo chất lượng. Thị trường 

tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, 

thành trong cả nước. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ

Ngành nghề sản xuất,
kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất chè 

Hảo Đạt

Đại diện: 

Đào Thanh Hảo

Xóm Hồng Thái 2, 

xã Tân Cương, 

TP Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

ĐT:0988.746.042

Chuyên cung cấp chè búp khô. Cơ sở đã 

được cấp chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm.

2

Cơ sở sản xuất chè 

Thủy Toán

Đại diện: 

Lê Văn Toán

Xóm Hồng Thái 2, 

xã Tân Cương, 

TP Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

ĐT:0986.424.259

Chuyên cung cấp chè búp khô. Cơ sở đã 

được cấp chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm.

3

Doanh nghiệp tư nhân 

Cảnh Hạ

Đại Diện: 

Bùi Thị Hạ

Xóm Hồng Thái 2, 

xã Tân Cương, 

TP Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

ĐT:0978.619.266

Chuyên cung cấp chè búp khô. Doanh 

nghiệp đã được cấp chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm.

4

Cơ sở sản xuất chè 

Đại Diện: 

Trần Văn Thắng

Xóm Hồng Thái 2, 

xã Tân Cương, 

TP Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

ĐT:0915.644.519

Chuyên cung cấp chè búp khô. Cơ sở đã 

được cấp chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm.


